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HO VA TÊN:......................................................

LƠP: ………………………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 – SINH 12
NĂM HOC 2021 – 2022

Bài 26. HOC THUYẾT TIẾN HÓATỔNG HỢPHIỆN ĐẠI

I- QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VA NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HÓA
1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn
- Quá trinh biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi
tân sô alen va thanh phân kiêu gen của quần thể)
- Kết qua: tao ra loai mơi
- Quần thể la đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa.
- Khi có sự cách ly sinh san giữa quần thể đó vơi quần thể
gốc thi hinh thanh loai mơi.
- Tiến hóa nhỏ kết thúc khi loai mơi xuất hiện.
- Xay ra ơ pham vi hep (quần thể), thơi gian ngăn, kiểm
chưng đươc

- Quá trinh hinh thanh các đơn vị
phân loai trên loai: chi, ho, bô,
lơp, nganh, giơi

- Xay ra ơ pham vi rông, thơi gian
dai

 Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:
- Quần thể la đơn vị tổ chưc tự nhiên, đơn vị sinh san nhỏ nhất.
- Quần thể có tính toan ven về di truyền (đặc trưng bơi tần số tương đối của các alen về
môt hay môt số gen nao đó).
- Quần thể la nơi diễn ra quá trinh tiến hóa nhỏ.

2. Nguồn nguyên liệu của tiến hóa (Nguồn biến dị di truyền của quân thê)
- Đôt biến (nguồn biến dị sơ cấp)
- Biến dị tổ hơp (nhơ giao phối: nguồn biến dị thư cấp)
- Di nhập gen ( Nguồn nguyên liệu thư cấp)

II- CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA:
* Khái niệm: la nhân tố lam biến đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể.
* Có 5 nhân tố tiến hóa:

1. Đột biến :
* Đặc điểm

- Gồm đôt biến gen va đôt biến nhiễm săc thể.
- Tần số ĐB gen rất thấp: từ 10 6 10 4  lam biến đổi tần số alen chậm.
- Môt cơ thể có rất nhiều gen va quần thể lai có nhiều cá thể nên số lương alen đôt biến phát

sinh trong mỗi quần thể trên môt thế hệ la rất lơn tao nguồn biến dị di truyền cho tiến hóa.
* Vai trò của ĐB:

+ Tao nguồn nguyên liệu sơ cấp (ĐB gen tao alen mơi…)
+ Lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể 1 cách vô hương.
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+ Lam cho vốn gen của quần thể thêm phong phú.

2. Di - nhập gen :
* Khái niệm: la hiện tương trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể.
* Điều kiện: do sự cách li không hoan toan giữa các quần thể.
* Đặc điểm: Các cá thể nhập cư có thể mang đến alen mơi  lam cho vốn gen của quần thể thêm

phong phú va ngươc lai.
* Vai trò:

+ Tao nguồn nguyên liệu thư cấp cho quá trinh tiến hóa
+ Lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể 1 cách vô hương.

3. Chọn lọc tự nhiên :
* Đơn vị: quần thể.
- CLTN phân hóa kha năng sống sót va sinh san của các cá thể vơi các kiểu gen khác nhau trong quần

thể.
- CLTN tác đông trực tiếp lên kiểu hinh va gián tiếp lam biến đổi thanh phần kiểu gen của quần thể.
- CLTN có thể lam thay đổi tần số alen nhanh hay chậm (tùy thuôc CLTN chống lai alen trôi hay alen

lặn).
+ Chon loc chông gen trội: nhanh vi gen trôi biểu hiện ngay trên kiểu hinh.
+ Chon loc chông gen lặn: chậm, không bao giơ loai hết gen lặn vi alen lặn chỉ bị đao thai khi ơ
trang thái đồng hơp tử, còn ơ kiểu gen dị hơp không thể loai bỏ .

* Vai trò: + Khi môi trương thay đổi theo môt hương xác định thi chon loc tự nhiên sẽ lam biến đổi tần
số alen của quần thể theo môt hương xác định.

+ Hinh thanh các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen qui định các đặc điểm thích
nghi vơi môi trương.

 CLTN quy định chiều hương va nhịp đô tiến hóa.
Lưu ý: - Quá trinh hinh thanh đặc điểm thích nghi nhanh hay chậm phụ thuôc vao: tốc đô sinh san

của loai, kha năng phát sinh va tích lũy các gen đôt biến của loai va áp lực của chon loc tự nhiên.
- Các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối vi trong môi trương nay thi nó có thể la

thích nghi nhưng trong môi trương khác lai có thể không thích nghi.

4. Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền = phiêu bạt di truyền)
* Nguyên nhân : cháy rừng, bão lụt, dịch bệnh…
* Đặc điểm: + Hay xay ra vơi quần thể có kích thươc nhỏ.

+ xay ra nhanh, đôt ngôt, vô hương.
+ 1 alen nao đó dù có lơi cũng có thể bị loai bỏ hoan toan khỏi quần thể, môt alen có hai

có thể trơ nên phổ biến trong quần thể.
* Vai trò: + Lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể 1 cách vô hương nhưng rất

nhanh.
+ thương lam nghèo vốn gen của quần thể va giam sự đa dang di truyền.

5. Giao phối không ngẫu nhiên ( giao phối có chon loc, giao phối cận huyết , tự phối )
* Đặc điểm: không lam thay đổi tần số alen của quần thể nhưng lai lam thay đổi thanh phần kiểu gen

theo hương tăng dần thể đồng hơp, giam dần thể dị hơp .
* Vai trò: + lam nghèo vốn gen của quần thể , giam sự đa dang di truyền.

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu thư cấp cho quá trinh tiến hóa.
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Chủ đề LOAI –HÌNH THANH LOAI MƠI (Bài 27, 28, 29) – 2 tiết

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THANH QUẦN THỂ THÍCH NGHI
CLTN đóng vai trò sang loc va lam tăng số lương cá thể có KH thích nghi tồn tai sẵn trong

quần thể cũng như tăng cương mưc đô thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen tham
gia qui định các đặc điểm thích nghi.

Quá trinh hinh thanh quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuôc vao tốc đô sinh san, kha
năng phát sinh va tích lũy các đôt biến của loai cũng như phụ thuôc vao áp lực CLTN.

Các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối vi trong môi trương nay thi nó có thể la
thích nghi nhưng trong môi trương khác lai có thể không thích nghi.

II. KHÁI NIỆM LOAI
- Khái niệm: Loai la môt hoặc môt nhóm quần thể gồm các cá thể có kha năng giao phối vơi

nhau trong tự nhiên va sinh ra con có sưc sống, có kha năng sinh san va cách li sinh san vơi các
nhóm quần thể khác

- Tiêu chuẩn để phân biệt 2 loai ơ loai sinh san hữu tính: cách li sinh san.

III. CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOAI
1. Khái niệm

- Cách li sinh sản la các trơ ngai sinh hoc (trơ ngai trên cơ thể sinh vật) ngăn can các cá thể
giao phối vơi nhau hoặc ngăn can việc tao ra con lai hữu thụ ngay ca khi các sinh vật nay cùng sống
môt chỗ.

2. Các hình thức cách li sinh sản

Hinh thưc
Nôi dung Cách li trước hợp tử Cách li sau hợp tử

Khái niệm
Những trơ ngai ngăn can sinh vật giao phối
vơi nhau

Những trơ ngai ngăn can tao ra con
lai hoặc ngăn can tao ra con lai hữu
thụ

Đặc điểm

- Cách li nơi ơ: các cá thể sống ơ sinh canh
khác nhau không giao phối.
- Cách li tập tính: các cá thể thuôc các loai có
những tập tính riêng biệt không giao phối
vơi nhau
- Cách li mùa vụ: các cá thể thuôc các loai
khác nhau có thể sinh san vao các mùa vụ
khác nhaukhông giao phối.
- Cách li cơ hoc: các loai khác nhau có CQ
sinh san khác nhau không giao phối.

Có thể tao ra con lai nhưng:
- Con lai không có sưc sống (hơp tử
chết)
- Con lai bất thụ.

Vai trò
- Ngăn cản sự trao đổi vôn gen giữa các loai, đam bao sự ổn định của bô NST ơ
mỗi loai.
- Đóng vai trò quan trong trong hinh thanh loai
- Duy tri sự toan ven của loai.

IV. QUÁ TRÌNH HÌNH THANH LOAI
1. Hình thành loài khác khu vực địa lý

a. Khái niệm
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- Cách ly địa lý la những trơ ngai địa lý (sông, núi, biển…) lam cho các cá thể của các quần thể
bị cách ly va không thể giao phối vơi nhau.

b. Các nhân tố tiến hóa: lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể:
- Chon loc tự nhiên
- Yếu tố ngẫu nhiên.
- Đôt biến

c. Vai trò
- La cơ chế cách li sinh san để hinh thanh loai mơi.
- Duy tri sự khác biệt về tần số alen va thanh phần kiểu gen (vốn gen) giữa các quần thể do các nhân tố

tiến hóa tao ra.
- Thương xay ra đối vơi loai có kha năng phát tán manh.
- Thương xay ra môt cách chậm chap, qua nhiều giai đoan trung gian chuyển tiếp.
- Quá trinh hinh thanh loai thương găn liền vơi quá trinh hinh thanh đặc điển thích nghi. Tuy nhiên quá

trinh hinh thanh đặc điển thích nghi không nhất thiết dẫn đến hinh thanh loai mơi.
Ví dụ: Ở TV: có loai TV phân bố rông. Sau đó nươc biển dần dần tách thanh 2 quần thể khác nhau
 chịu tác đông của các nhân tố tiến hóaMôt thơi gian lâu sau khi chương ngai địa lý không còn,
dù 2 vùng tiếp giáp nhau nhưng vẫn không tao đươc cây lai loai mơi xuất hiện.

Lưu ý: các chủng tôc ngươi hiện nay tuy khác nhau về nhiều đặc điểm nhưng vẫn thuôc cùng
1 loai.

2. Hình thành loài cùng khu vực địa lí
a. Hình thành loài bằng cách li tập tính:

- Ví dụ: Trong 1 hồ ơ Châu Phi, có 2 loai cá rất giống nhau về đặc điểm hinh thái, chỉ khác nhau về
mau săc: 1 loai mau đỏ, 1 loai mau xám. Tuy sống cùng hồ nhưng chúng không giao phối vơi nhau.
Khi các nha khoa hoc nuôi chúng trong 1 bể cá óc chiếu ánh sáng đơn săc lam chúng trông cùng
mau thi 2 loai lai giao phối vơi nhau va sinh con.

- Giải thích: Những các thể đôt biến có mau săc khác biệt, chúng thích giao phối vơi nhau hơn (giao
phối có lựa chon) cách li sinh san vơi quần thể gốc loai mơi xuất hiện.

* Các nhân tố tiến hóa:
- Đôt biến
- Giao phối không ngẫu nhiên (GP có lựa chon)
- Chon loc tự nhiên.

b. Hình thành loài bằng cách li sinh thái:
- Ví dụ: 1 loai côn trùng sinh sống trên cây A. Sau đó do quần thể phát triển manh, 1 số phát tán sang

cây B (do chúng có các gen đôt biến giúp khai thác nguồn thưc ăn từ cây B). Các cá thể di cư đó
sinh san hinh thanh quần thể mơi va thương xuyên giao phối vơi nhau hơn la giao phối vơi quần thể
gốc có sự cách li sinh san hinh thanh loai mơi.

* Các nhân tố tiến hóa:
- Đôt biến
- Giao phối không ngẫu nhiên (Giao phối gần)
- Chon loc tự nhiên.

3. Hình thành loài nhờ lai xa và đa bội hoá
- Lai xa la phép lai giữa 2 cá thể thuôc 2 loai khác nhau.
 con lai bất thụ (do cơ thể lai xa mang bô NST đơn bôi của 2 loai bố, me không tao các cặp
tương đồngquá trinh tiếp hơp va giam phân diễn ra không binh thương).

- Đa bôi hóa (song nhị bôi hóa): la trương hơp con lai khác loai đươc đôt biến lam nhân đôi toan bô số
lương NST có kha năng sinh san.
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- Lai xa va đa bôi hóa tao cơ thể lai mang bô NST lưỡng bôi của ca 2 loai bố me tao đươc các cặp
NST tương đồng  quá trinh tiếp hơp va giam phân diễn ra binh thươngcon lai có kha năng sinh
san hữu tính.

- Lai xa va đa bôi nhanh chóng tao loai mơi ơ thực vật nhưng ít xay ra ơ đông vật.
Cơ thể lai tao ra cách li sinh san vơi 2 loai bố me, nếu đươc nhân lên tao thanh môt quần thể hoặc
nhóm quần thể có kha năng tồn tai như môt khâu trong hệ sinh tháiLoai mơi đươc hinh thanh.

Ví dụ: các loai cây tư bôi (4n) lai vơi loai lưỡng bôi (2n)  cho ra con lai tam bôi (3n).
Con lai tam bôi (3n) bị bất thụ nhưng nếu chúng ngẫu nhiên có thể sinh san vô tính thi quần thể cây
tam bôi cũng la loai mơi.

Sơ đồ hình thành loài bằng Lai xa và đa bội hóa

PHẦN BẢY. SINH THÁI HOC
CHƯƠNG I. CÁ THỂ VA QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
1. Khái niệm và phân loại môi trường
a. Khái niệm: Môi trương sống của sinh vật la bao gồm tất ca các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác

đông trực tiếp hoặc gián tiếp lam anh hương tơi sự tồn tai, sinh trương, phát triển va moi hoat đông
của sinh vật.

b.Phân loại:
+ Môi trường trên cạn: bao gồm mặt đất va lơp khí quyển, la nơi sống của phần lơn sinh vật
trên trái đất

+ Môi trường nước: bao gồm những vùng nươc ngot, nươc lơ va nươc mặn có các sinh vật
thủy sinh

+ Môi trường đất: gồm các lơp đất có đô sâu khác nhau, trong đó có các sinh vật sinh sống
+ Môi trường sinh vật: gồm thực vật, đông vật va con ngươi, la nơi sống của các sinh vật khác
như như sinh vật kí sinh, công sinh.

2. Các nhân tố sinh thái

Hình Sơ đồ tạo thể song nhị bội
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a. Khái niệm: La tất ca những nhân tố môi trương có anh hương trực tiếp hoặc gián tiếp tơi đơi sống
sinh vật.

b. Phân loại:
- Nhân tố sinh thái vô sinh: la tất ca các nhân tố vật lí va hóa hoc của môi trương xung quanh sinh vật

(khí hậu,thổ nhưỡng ,nươc va địa hinh)
- Nhân tố hữu sinh: la thế giơi hữu cơ của môi trương va la những mối quan hệ giữa các sinh vật (vi

sinh vật, nấm, đông vật, thực vật va con ngươi). Con ngươi la nhân tố sinh thái hữu sinh có tác đông
cơ ban đến môi trương.
Sinh vật và môi trường có mối quan hệ qua lại: môi trương tác đông lên sinh vật , đồng thơi sinh
vật cũng anh hương đến các nhân tố sinh thái, lam thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái.

II. GIƠI HẠN SINH THÁI VA Ổ SINH THÁI
1. Giới hạn sinh thái: la khoang giá trị xác định của môt nhân tố sinh thái ma trong khoang đó sinh
vật có thể tồn tai va phát triển.

- Khoảng thuận lợi: la khoang các nhân tố sinh thái ơ mưc đô phù hơp cho sinh vật sinh thực hiện các
chưc năng sống tốt nhất

- Khoảng chống chịu: khoang các nhân tố sinh thái gây ưc chế cho hoat đông sống của sinh vật.
 Ví dụ: Cá rô phi nuôi ơ nươc ta có giơi han sinh thái từ 5,60C đến 420C. Nhiệt đô 5,6 0C goi la
giơi han dươi, 420C goi la giơi han trên. Nhiệt đô thuận lơi cho các chưc năng sống của cá rô
phi có giá trị từ 200C đến 350C.

 Hầu hết các cây trồng nhiệt đơi quang hơp tốt nhất ơ nhiệt đô 20 - 300C. Nhin chung, khi nhiệt
đô xuống dươi 00C va cao hơn 400C,cây ngừng quang hơp.

2. Ổ sinh thái : La không gian sinh thái ma ơ đó tất cả nhân tố sinh thái của môi trường nằm
trong giới hạn sinh thái cho phép loai đó tồn tai va phát triển lâu dai.

* Phân biệt ổ sinh thái và nơi ở:
- Ổ sinh thái: biểu hiện cách sinh sống của loài đó
- Nơi ở: la nơi cư trú của một loài.
Ví dụ: + Trên 1 cây to có nhiều loai chim sinh sống: có

loai sống trên cây, có loai sống dươi thấp  hinh
thanh các ổ sinh thái khác nhau.

+ chim ăn sâu va chim ăn hat cây, mặc dù
chúng có cùng nơi ơ nhưng thuôc hai ổ sinh thái
khác nhau.

III. SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT VƠI MÔI TRƯỜNG SỐNG
1. Thích nghi của sinh vật với ánh sáng

* Thực vật thích nghi vơi điều kiện chiếu sáng khác nhau của môi trương, thể hiện qua các
đặc điểm về hinh thái, cấu tao giai phẫu va hoat đông sinh lý.
- Gồm 2 nhóm cây: Nhóm cây ưa sáng va nhóm cây ưa bóng.

* Động vật có cơ quan thu nhận ánh sáng chuyên hóa. Ánh sáng giúp cho động vật có khả
năng định hướng trong không gian va nhận biết các vật xung quanh. Môt số loai chim di cư xác
định đương bay bằng ánh sáng mặt trơi, các vi sao.

- Gồm 2 nhóm đông vật: Nhóm ưa hoat đông ban ngay va nhóm ưa hoat đông ban đêm.

2. Thích nghi của sinh vật với nhiệt độ
a. Quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman)

Hình Ổ sinh thái của các loài chim
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- Đông vật hằng nhiệt sống ở vùng có khí hậu lạnh thi có kích thước cơ thể lớn hơn so vơi
những đông vật cùng loai sống ở vùng nhiệt đới ấm áp. Đồng thơi, chúng có lơp mỡ day nên kha
năng chống rét tốt.

Ví dụ: voi, gấu sống ơ vùng lanh kích thươc to hơn voi, gấu ơ vùng nhiệt đơi.
b. Quy tắc về các bộ phận tai, đuôi, chi... của cơ thể (quy tắc Anlen)

- Đông vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi, chi ... bé hơn tai, đuôi, chi... của loai đông
vật tương tự sống ở vùng nóng.

Ví dụ: tai va đuôi thỏ ơ vùng ôn đơi luôn nhỏ hơn tai va đuôi thỏ nhiệt đơi.
* Nguyên nhân: Đông vật hằng nhiệt sống ở vùng có khí hậu lạnh có tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ

thể vơi thể tích cơ thể (S/V) giam để han chế sự toa nhiệt của cơ thể.

Chủ đề QUẦN THỂ SINH VẬT (bài 36, 37, 38)

I. QUẦN THỂ SINH VẬT VA QUÁ TRÌNH HÌNH THANH QUẦN THỂ SINH VẬT
1. Quần thể sinh vật

La tập hơp các cá thể cùng môt loai, cùng sinh sống trong môt khoang không gian xác định, vao môt
thơi gian nhất định, có kha năng sinh san va tao ra thế hệ mơi.

Ví dụ: Quần thể cây thông, quần thể chim cánh cụt, quần thể trâu rừng,....

2. Quá trình hình thành quần thể sinh vật
Cá thể phát tán môi trương mơi CLTN tác đông cá thể thích nghi quần thể

II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ SINH VẬT
1. Quan hệ hỗ trợ: quan hệ giữa các cá thể cùng loai nhằm hỗ trơ nhau trong các hoat đông sống.
-Ý nghĩa: + đam bao cho quần thể tồn tai ổn định.

+ khai thác tối ưu nguồn sống.
+ tăng kha năng sống sót va sinh san.

- Ví dụ:
Biểu hiện của quan hệ hỗ trợ Ý nghĩa

Hỗ trơ giữa các cá thể trong nhóm các
cây bach đan

Các cây dựa vao nhau nên chống đươc gió bão,
han chế sự thoát hơi nươc.

Các cây thông nhựa liền rễ nhau Cây sinh trương nhanh, kha năng chịu han tốt hơn.
Chó rừng hỗ trơ nhau trong đan Chó rừng băt mồi va tự vệ tốt hơn
Các cá thể bồ nông hỗ trơ nhau trong đan Bồ nông băt mồi va tự vệ tốt hơn

2. Quan hệ cạnh tranh: quan hệ giữa các cá thể cùng loai canh tranh nhau (thưc ăn, nơi ơ, ban tinh,...)
trong các hoat đông sống.

-Ví dụ: thực vật canh tranh ánh sáng, đông vật canh tranh thưc ăn, nơi ơ, ban tinh.
-Ý nghĩa: + Canh tranh la đặc điểm thích nghi của quần thể.

+ Duy tri mật đô cá thể phù hơp trong quần thể.
+ Đam bao sự tồn tai va phát triển của quần thể .

- Ví dụ:
+ Canh tranh nhau gianh ánh sáng, chất dinh dưỡng ơ thực vật. Những cá thể canh tranh yếu sẽ bị
đao thai, kết qua dẫn tơi mật đô phân bố của quần thể giam
+ Do thiếu thưc ăn, nơi ơ, nhiều cá thể trong quần thể cá, chim, thú,…đánh lẫn nhau, doa nat nhau
bằng tiếng hú hoặc đông tác nhằm bao vệ nơi sống, nhất la vao mùa sinh san. Kết qua dẫn tơi mỗi
nhóm cá thể bao vệ môt khu vực sống riêng, môt số cá thể buôc phai tách ra khỏi đan.
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+ Khi thiếu thưc ăn, môt số đông vật cùng loai ăn thịt lẫn nhau. Các cá thể lơn ăn trưng do chính
chúng đẻ ra hoặc cá thể lơn ăn cá thể bé hơn. Ví dụ cá mập con khi mơi nơ ra sử dụng ngay các
trưng chưa nơ lam thưc ăn.

Quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau.

II. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM

BAI 26: HOC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢPHIỆN ĐẠI
Câu 1 (B). Đơn vị tiến hóa cơ sở của loài trong tự nhiên là

A. Cá thể . B. Quần thể . C. Loai . D. Quần xã .
Câu 2 (H). Vì sao quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở?
A.Vi quần thể la đơn vị tổ chưc tự nhiên,la đơn vị sinh san nhỏ nhất,la nơi hạn chế diễn ra quá trinh

tiến hóa nhỏ
B. Vi quần thể la đơn vị tổ chưc tự nhiên, la đơn vị sinh san chưa nhỏ nhất , la nơi diễn ra quá trinh tiến

hóa nhỏ
C. Vi quần thể la đơn vị tổ chưc tự nhiên, la đơn vị sinh san nhỏ nhất , la nơi diễn ra quá trinh tiến hóa

nhỏ .
D. Vi quần thể la đơn vị tổ chưc tự nhiên, la đơn vị sinh san chưa nhỏ nhất , la nơi diễn ra quá trinh tiến

hóa lơn.
Câu 3 (VD): Hiện tượng nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi tần số alen của một quần thể?
A. Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.
B. Có sự trao đổi các cá thể giữa quần thể đang xét vơi 1 quần thể lân cận cùng loai.
C. Có sự đao thai những cá thể kém thích nghi trong quần thể.
D. Có sự tấn công của 1 laoi2 vi sinh vật gây bệnh dẫn đến giam kích thươc quần thể.
Câu 4 (H). Loài mới xuất hiện khi:
A. Có xuất hiện alen mơi trong quần thể gốc
B. Có xuất hiện kiểu gen mơi trong quần thể gốc
C. Xuất hiện cá thể có sự thích nghi mơi trong quần thể gốc
D. Xuất hiện sự cách li sinh san của quần thể đó vơi quần thể gốc
Câu 5 (H).Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi:
A. Xuất hiện kiểu gen mơi trong quần thể B. Xuất hiện loai mơi
C. Xuất hiện alen mơi trong quần thể D. Xuất hiện cá thể thích nghi vơi môi trương mơi.
Câu 6 (B).Tiến hóa lớn là:
A. Quá trinh hinh thanh các nhóm phân loai trên loai, diễn ra trên qui mô rông lơn.
B. Quá trinh hinh thanh loai mơi, diễn ra trên qui mô rông lơn .
C. Quá trinh hinh thanh loai mơi, diễn ra trong pham vi phân bốhep .
D. Quá trinh hinh thanh các nhóm phân loai trên loai, diễn ra trong pham vi phân bố hep.
Câu 7 (B). Nhân tố tiến hoá là:
A. Nhân tố lam thanh phần kiểu gen quần thể không thay đổi
B. Nhân tố lam tần số alen quần thể không thay đổi.
C. Nhân tố lam thay đổi tần số alen
D. Nhân tố lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể.
Câu 8 (H). Theo tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là
A. đôt biến gen. B. đôt biến số lương nhiễm săc thể.
C. đôt biến cấu trúc nhiễm săc thể. D. biến dị tổ hơp.
Câu 9 (H)(TN 2021): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây tạo ra các alen mới, cung

cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?
A. Đôt biến. B. Chon loc tự nhiên. C. Các cơ chế cách li. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
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Câu 10 (H)(TN 2021): Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây làm tăng cường độ thích
nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định đặc điểm thích nghi?

A.Đôt biến. B. Chon loc tự nhiên. C.Các yếu tố ngẫu nhiên. D.Di – nhập gen.
Câu 11 (H) (TN 2021): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể mang đến quần

thể những alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?
A. Di – nhập gen. B. Chon loc tự nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 12 (H)(TN 2021). Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đấy đóng vai trò sàng lọc và
làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể?

A. Chon loc tự nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Di – nhập gen. D. Đôt biến.
Câu 13 (H) (MH 2021): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình

tiến hóa?
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Đôt biến.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Chon loc tự nhiên.
Câu 14 (H) (MH 2021): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm

thay đổi tần số alen của quần thể?
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Đôt biến.
C. Chon loc tự nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 15 (H). Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên
A. kiểu gen. B. alen. C. kiểu hinh. D. gen.
Câu 16 (H). Vai trò chủ yếu của quá trình đột biến đối với quá trình tiến hoá là:
A.Tao ra 1 áp lực lam thay đổi tần số các alen trong quần thể.
B. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.
C. Tần số đôt biến của vốn gen khá lơn
D. Cơ sơ để tao biến dị tổ hơp
Câu 17 (H). Theo quan niệm hiện đại nhân tố nào là nhân tố trực tiếp góp phần hình thành nên

các quần thể sinh vật với các đặc điểm thích nghi ?
A. Đôt biến va giao phối B. Chon loc tự nhiên C. Di-nhập gen D. Cách li sinh

san
Câu 18 (H): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen

dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Chon loc tự nhiên.
C. Đôt biến. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 19 (H): Nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần

thể theo một hướng xác định?
A. Di - nhập gen. B. Giao phối ngẫu nhiên. C. Chon loc tự nhiên. D. Đôt biến.

Câu 20 (VD): Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. CLTN la nhân tố định hương quá trinh tiến hóa.
B. CLTN tác đông trực tiếp lên kiểu gen lam biến đổi tần số alen của quần thể.
C. CLTN chỉ diễn ra khi môi trương sống thay đổi.
D. CLTN tao ra kiểu gen mơi quy định kiểu hinh thích nghi vơi môi trương.
Câu 21 (VD). Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây

đúng?
A. Đôt biến tao nguồn nguyên liệu thư cấp cho quá trinh tiếnhóa.
B. Chon loc tự nhiên tác đông trực tiếp lên kiểu hinh va gián tiếp lam biến đổi tần số kiểu gen của quần

thể.
C. Giao phối không ngâu nhiên luôn lam tăng sự đa dang di truyền của quần thể.
D. Di – nhập gen luôn lam thay đổi tần số alen của quần thể theo môt chiều hương nhất đinh.
Câu 22 (VD). Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau:

(1) Lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể theo môt hương xác định.
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(2) Lam phát sinh các biến dị di truyền cùa quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trinh
tiến hoá.
(3) Có thể loai bỏ hoan toan môt alen nao đó khỏi quần thể cho dù alen đó la có lơi.
(4) Không lam thay đổi tần số alen nhưng lam thay đổi thanh phần kiểu gen của quần thể.
(5) Lam thay đổi tần số alen va thanh phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là:

A. (3) va (4) B. (1) va (4) C. (1) va (3) D. (2) va (5)
Câu 23 (VD): Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau

đây đúng?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ lam thay đổi tần số alen của quần thể có kích thươc nhỏ.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên lam tăng đa dang di truyền của quần thể.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loai bỏ hoan toan môt alen có lơi ra khỏi quần thể.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên lam thay đổi tần số alen của quần thể theo môt hương xác định.
Câu 24 (VD). Điều nào dưới đây không đúng khi nói về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên (biến

động di truyền) ?
A. Lam thay đổi tần số các alen không theo môt chiều hương nhất định .
B. Dễ lam thay đổi tần số các alen ơ những quần thể có kích thươc nhỏ .
C. Lam tần số tương đối của các alen trong môt quần thể có thể thay đổi đôt ngôt .
D. Lam cho quần thể luôn ơ trang thái cân bằng .
Câu 25 (VD). Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan

trọng trong tiến hóa?
I- Tần số đôt biến gen trong tự nhiên la đáng kể nên tần số alen đôt biến có hai la rất lơn.
II- Gen đôt biến có thể có hai trong môi trương nay nhưng lai có thể vô hai hoặc có lơi trong môi

trương khác .
III- Gen đôt biến có thể có hai trong tổ hơp gen nay nhưng lai có thể trơ nên vô hai hoặc có lơi trong tổ

hơp gen khác .
IV- Đôt biến gen thương có hai nhưng nó thương tồn tai ơ trang thái dị hơp tử nên không gây hai
Câu tra lơi đúng nhất la:
A. I va II . B. I va III . C. II va III . D. III va IV .

Chủ đề LOAI - HÌNH THANH LOAI MƠI
1. (B)Khái niệm loài sinh học nào là đúng ?

A. loai la nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trang chung về hinh thái sinh lý, có khu phân
bố xác định, trong đó các cá thể giao phối vơi nhau va đươc cách ly sinh san vơi những quần thể
khác loai.

B. loai la nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trang chung về hinh thái sinh lý.
C. loai la nhóm cá thể có vốn gen chung, trong đó các cá thể giao phối vơi nhau.
D. loai la nhóm cá thể có những tính trang chung về hinh thái sinh lý, có khu phân bố xác định.

2. (B) Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là:
A. nòi địa lý. B. nòi sinh thái. C. nòi sinh hoc. D. quần thể.

3. (B) Trong các nhân tố sau, nhân tố nào có ý nghĩa quyết định trong việc đánh dấu có loài
mới hình thành:

A. Chon loc tự nhiên B. Giao phối C. Đôt biến D. Cách li sinh san
4. (H) Cách li sinh sản dẫn đến một hệ quả quan trọng là:

A. Từ cách li sinh san dẫn đến cách li di truyền
B. Lam cho mỗi loai giao phối trơ thanh môt tổ chưc tự nhiên, có tính toan ven.
C. Từ cách li sinh san dẫn đến cách li địa lí.
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D. Từ cách li sinh san dẫn đến cách li sinh thái.
5. (H) Không giao phối được do sự chênh lệch về mùa sinh sản, đây là dạng cách ly :

A. cách ly trươc hơp tử. B. cách ly sau hơp tử.
C. cách ly tập tính. D. cách ly cơ hoc.

6. (H) Điều nào sau đây không thuộc cách ly sau hợp tử :
A. thụ tinh đươc nhưng hơp tử không phát triển.
B. hơp tử phát triển nhưng đến khi trương thanh không có kha năng sinh san.
C. hơp tử phát triển nhưng cơ thể bị chết non.
D. giao tử đực va cái không kết hơp vơi nhau đươc khi thụ tinh.

7. (VD) (TN 2021): Ngựa cái lai với lừa đực sinh ra con la bất thụ là biểu hiện dạng cách li
A. nơi ơ. B. cơ hoc. C. sau hơp tử. D. tập tính.
8. (VD) (TN 2021): Cải củ lai với cải bặp tạo ra cây lai bất thụ là biểu hiện của dạng cách li

A. nơi ơ. B. mùa vụ. C. cơ hoc. D. sau hơp tử.
9. (VD)(TN 2021). Các cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có thời kì ra hoa khác

nhau nên không thụ phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li
A. nơi ơ B. sau hơp tử. C. cơ hoc. D. mùa vụ.

10. (VD) Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
(1) Ngựa cái giao phối vơi lừa đực sinh ra con la không có kha năng sinh san.
(2) Cây thuôc loai nay thương không thụ phấn đươc cho cây thuôc loai khác.
(3) Trưng nhái thụ tinh vơi tinh trùng cóc tao ra hơp tử nhưng hơp tử không phát triển.
(4) Các loai ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
A. (2) va (3). B. (1) va (4). C. (2) va (4). D. (1) va (3).

11. (B) (MH 2021): Trong các cách hình thành loài mới, hình thành loài khác khu vực địa lí
A. thương diễn ra chậm chap qua nhiều giai đoan trung gian chuyển tiếp.
B. không chịu tác đông của chon loc tự nhiên.
C. chỉ gặp ơ các loai đông vật ít di chuyển.
D. không liên quan đến quá trinh hinh thanh quần thể thích nghi.

12. (H) Nhận định nào sau đây là đúng:
A. Cách li địa lí nhất thiết sẽ hinh thanh loai mơi.
B. Sự khác biệt nhau về hinh thái, la nguyên nhân dẫn đến hinh thanh loai mơi.
C. Sự khác biệt về đặc điểm thích nghi chưa đủ dẫn đến cách li sinh san.
D. Quá trinh hinh thanh loai không thể găn vơi quá trinh hinh thanh đặc điểm thích nghi.

13. (H) Tốc độ hình thành quần thể thích nghi không phụ thuộc vào :
A. Tốc đô phát sinh va tích lũy đôt biến gen. B. Tốc đô sinh san của loai .
C. Áp lực của chon loc tự nhiên. D.Tốc đô thay đổi của môi trương.

14. (B) Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp:
A. Chon loc tự nhiên diễn ra theo chiều hương khác nhau.
B. Chon loc tự nhiên tích luỹ nhiều đôt biến nhỏ.
C. Hinh thanh loai bằng con đương lai xa va đa bôi hoá.
D. Hinh thanh loai bằng con đương địa lí va sinh thái diễn ra đôc lập.

15. (B) Lai xa và đa bội hóa là phương thức hình thành loài phổ biến ở nhóm sinh vật:
A. Đông vật B. Thực vật bậc cao
C. Thực vật bậc thấp va nấm D. Vi sinh vật

16. (H) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở
thực vật, ít gặp ở động vật vì:

A. Cơ quan sinh san của 2 loai không hơp nhau.
B. Con lai sinh ra thương bất thụ.

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=877
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C. Cơ chế cách li sinh san giữa 2 loai phưc tap, sự đa bôi hóa gây rối loan giơi tính.
D. Hai loai có bô NST, số lương không giống nhau.

17. (H) Dạng loài mới xuất hiện bằng đa bội hóa cùng nguồn thường là:
A. Đa bôi lẻ. B. Thể dị bôi C. Thể tam bôi D.Đa bôi chẵn.

18. (H) Từ quần thể cây 2n, người ta tạo được quần thể cây 4n, có thể xem quần thể cây 4n là
một loài mới vì quần thể cây 4n

A. có sự khác biệt vơi quần thể cây 2n về nhiều đặc điểm
B. không thể giao phấn vơi cây của quần thể 2n.
C. giao phối đươc vơi các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai bất thụ.
D. có đặc điểm hinh thái: kích thươc các cơ quan sinh dưỡng lơn hơn hẳn cây của quần thể 2n.

19. (VD) (MH 2021): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới,
có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hinh thanh loai mơi có thể xay ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.
II. Đôt biến đao đoan có thể góp phần tao nên loai mơi.
III. Lai xa va đa bôi hóa có thể tao ra loai mơi có bô NST song nhị bôi.
IV. Quá trinh hinh thanh loai mơi có thể chịu sự tác đông của các yếu tố ngẫu nhiên.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

BAI 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
1. (B)Có các loại môi trường phổ biến là?

A. Môi trương đất, môi trương nươc, môi trương trên can, môi trương sinh vật.
B. Môi trương đất, môi trương nươc, môi trương trên can, môi trương bên trong.
C. Môi trương đất, môi trương nươc, môi trương trên can, môi trương ngoai.
D. Môi trương đất, môi trương nươc ngot, môi trương nươc mặn va môi trương trên can.

2. (B) Giới hạn sinh thái là gì?
A. La khoang giá trị xác định của môt nhân tố sinh thái ma trong khoang đó sinh vật có thể tồn tai va

phát triển theo thơi gian.
B. La giơi han chịu đựng của sinh vật đối vơi môt số nhân tố sinh thái của môi trương. Nằm ngoai giơi

han sinh thái, sinh vật không thể tồn tai đươc.
C. La giơi han chịu đựng của sinh vật đối vơi nhiều nhân tố sinh thái của môi trương. Nằm ngoai giơi

han sinh thái, sinh vật không thể tồn tai đươc.
D. La giơi han chịu đựng của sinh vật đối vơi nhân tố sinh thái của môi trương. Nằm ngoai giơi han

sinh thái, sinh vật vẫn tồn tai đươc.
3. (B) Khoảng thuận lợi là:

A. Khoang nhân tố sinh thái ơ mưc đô phù hơp cho kha năng tự vệ của sinh vật.
B. Khoang nhân tố sinh thái ơ mưc đô phù hơp cho kha năng sinh san của sinh vật.
C. Khoang các nhân tố sinh thái ơ mưc đô phù hơp, đam bao sinh vật thực hiện chưc năng sống tốt nhất.
D. Khoang các nhân tố sinh thái đam bao tốt nhất cho môt loai, ngoai khoang nay sinh vật sẽ không

sống đươc.
4. (B) Khoảng chống chịu sinh thái của 1 loài đối với 1 nhân tố sinh thái A là :

A/ khoang xác định đối vơi nhân tố A ma SV bị ưc chế các hoat đông sinh lí
B/Giơi han sinh thái về nhân tố A của loai đó.
C/ khoang xác định đối vơi nhân tố A ma SV sống binh thương nhưng năng lương chi phí cho các

hoat đông thấp nhất .
D/ khoang xác định đối vơi nhân tố A ma SV có thể tồn tai va phát triển ổn định.

5. (H) Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần
lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là
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A. Khoang gây chết. B. Khoang thuận lơi. C. Khoang chống chịu. D. Giơi han sinh thái.
6. (H) Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C,

trên nhiệt độ này cá cũng chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Từ
200C đến 350C được gọi là:

A. Khoang thuận lơi của loai. B. Giơi han chịu đựng về nhân tố nhiệt đô.
C. Điểm gây chết giơi han dươi. D. Điểm gây chết giơi han trên.

7. (H) Cá rô phi có các giá trị về nhiệt độ 5,6oC, 30oC, 42oC; cá chép : 2oC,28oC, 44oC. Điều giải
thích nào đúng đối với sự thích nghi về nhiệt độ của 2 loài cá trên?

A/ Cá chép có vùng phân bố hep hơn cá rô phi vi nhiệt đô cực thuận thấp hơn.
B/ Cá chép có vùng phân bố rông hơn cá rô phi vi nhiệt đô giơi han dươi thấp hơn.
C/ Cá rô phi có vùng phân bố rông hơn cá chép vi nhiệt đô giơi han dươi va giơi han trên trên không

quá thấp va quá cao so vơi cá chép.
D/ Cá chép có vùng phân bố rông hơn cá rô phi vi có giơi han chịu nhiệt lơn hơn ơ cá rô phi.

8. (H) Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Nhân tố sinh thái la tất ca các yếu tố của môi trương tác đông trực tiếp hoặc gián tiếp tơi sinh vật.
B. Giơi han sinh thái la giơi han chịu đựng của cơ thể sinh vật đối vơi môt nhân tố sinh thái nhất định.
C. Sinh vật không phai la yếu tố sinh thái.
D. Các nhân tố sinh thái đươc chia thanh 2 nhóm la nhóm nhân tố vô sinh va nhóm nhân tố hữu sinh.

9. (H) (TN 2021) Một số loài chim di cư từ miền Bắc bán cầu về miền Nam bán cầu để tránh
rét dựa vào nhân tố sinh thái nào sau đây để định hướng đường bay?
A. Nhiệt đô. B. Đô ẩm. C. Gió. D. Ánh sáng.

10. (H) (TN 2021) Dựa vào sự thích nghi của động vật với nhân tố sinh thái nào sau đây, người
ta chia động vật thành nhóm động vật hằng nhiệt và nhóm động vật biến nhiệt?

A.Đô ẫm. B.Ánh sáng. C.Gió. D. Nhiệt đô.
11. (H) (TN 2021) Nhân tố sinh thái nào sau đây giúp đa số động vật sống trên cạn có khả

năng định hướng trong không gian và nhận biết các vật xung quanh?
A.Nươc. B. Nhiệt đô. C. Ánh sáng. D. Gió.

12. (H) (MH 2021) Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
A. Chim sâu. B. Ánh sáng. C. Sâu ăn lá lúa. D. Cây lúa.

13. (VD) Khi nói về nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nhân tố sinh thái la tất ca các nhân tố có anh hương trực tiếp hoặc gián tiếp tơi đơi sống sinh vật.
II. Tất ca các nhân tố có anh hương trực tiếp đến sinh vật đều goi la nhân tố hữu sinh.
III. Tất ca các nhân tố sinh thái găn bó chặt chẽ vơi nhau thanh môt tổ hơp sinh thái tác đông lên SV.
IV. Trong các nhân tố hữu sinh, nhân tố con ngươi anh hương lơn đến đơi sống của nhiều sinh vật.
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
14. (B) Thế nào là ổ sinh thái?

A. La môt không gian sinh thái, ơ đó tất ca các điều kiện môi trương nằm trong giơi han sinh thái cho
phép loai tồn tai

B. La môt không gian sinh thái ma ơ đó thương xuyên xay ra sự canh tranh giữa các loai .
C. La nơi tập trung rất nhiều loai khác nhau, mỗi loai kiếm nguồn thưc ăn riêng để tồn tai.
D. La nơi ơ của các loai gần nhau về nguồn gốc, cùng sử dụng môt nguồn thưc ăn gây nên sự canh

tranh manh mẽ giữa chúng.
15. (VD)Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các loai có ổ sinh thái về đô ẩm trùng nhau môt phần vẫn có thể cùng sống trong môt sinh canh.
II. Ổ sinh thái của mỗi loai khác vơi nơi ơ của chúng.
III. Kích thươc thưc ăn, hinh thưc băt mồi,... của mỗi loai tao nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.
IV. Các loai cùng sống trong môt sinh canh vẫn có thể có ổ sinh thái về nhiệt đô khác nhau.
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
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16. (VD) Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giơi han sinh thái của môt nhân tố sinh thái la ổ sinh thái của loai về nhân tố sinh thái đó.
II. Ổ sinh thái của môt loai chính la nơi ơ của chúng.
III. Các loai có ổ sinh thái trùng nhau cang nhiều thi sự canh tranh giữa chúng cang gay găt.
IV. Kích thươc thưc ăn, hinh thưc băt mồi,... của mỗi loai tao nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

17. (VD) Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các loai có ổ sinh thái về đô ẩm trùng nhau môt phần vẫn có thể cùng sống trong môt sinh canh.
II. Ổ sinh thái của mỗi loai khác vơi nơi ơ của chúng.
III. Kích thươc thưc ăn, hinh thưc băt mồi,... của mỗi loai tao nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.
IV. Các loai cùng sống trong môt sinh canh chăc chăn có ổ sinh thái về nhiệt đô trùng nhau hoan
toan.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VAMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ
THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. (B) Thuật ngữ “quần thể” thường được dùng để chỉ:
A/ Moi sinh vật va không gian hep (nơi sống) của nó.
B/ Moi sinh vật trong môt hệ sinh thái.
C/ Môt nhóm cá thể cùng sống trong môt không gian xác định
D/ Môt nhóm cá thể cùng loai, có kha năng giao phối vơi nhau, cùng sống trong môt không gian xác

định.
2. (H) (TN 2020):Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể?

A. Tập hơp vooc mông trăng ơ rừng CúcPhương. B. Tập hơp chim ơ Thao cầm Viên.
C. Tập hơp bươm ơ rừng Bach Mã. D. Tập hơp cá ơ hồ Tây.

3. (H) Tập hợp sinh vật nào sau đây là 1 quần thể sinh vật?
A. Tập hơp cây trong rừng Cúc Phương. B. Tập hơp cá trong hồ Gươm.
C. Tập hơp chim trên 1 hòn đao. D. Tập hơp cây thông nhựa trên 1 đồi thông.
4. (H) Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

1. Tập hơp cá sống trong Hồ Tây.
2. Tập hơp cá Cóc sống trong Vươn Quốc Gia Tam Đao.
3. Tập hơp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đơi.
4. Tập hơp cỏ dai trên môt cánh đồng.
5. Tập hơp cây thông trong môt rừng thông ơ Đa Lat.
6. Tập hơp cây co ơ trên qua đồi Phú Tho.
7. Tập hơp cá chép sinh sống ơ Hồ Tây. 8. Những con ga trống va ga mái nhốt ơ môt góc chơ.
Số đáp án đúng là:
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

5. (B) Giữa các sinh vật trong quần thể có mối quan hệ:
a. Hỗ trơ giúp đỡ lẫn nhau b. Canh tranh, ưc chế
c. Đối địch, quần tụ d. Hỗ trơ, canh tranh.

6. (H) Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?
A. Cá mập con khi mơi nơ, sử dụng trưng chưa nơ lam thưc ăn.
B. Đông vật cùng loai ăn thịt lẫn nhau.
C. Tỉa thưa tự nhiên ơ thực vật.
D. Các cây thông moc gần nhau, có rễ nối liền nhau.
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7. (H) Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. Đây
là ví dụ về mối quan hệ

A. canh tranh cùng loai. B. hỗ trơ khác loai.
C. hỗ trơ cùng loai. D. canh tranh khác loai.

8. (H) Điều nào sau đây không đúng với quan hệ hỗ trợ?
A. Đam bao cho quần thể tồn tai ổn định.
B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trương.
C. Hiện tương tự tỉa thưa.
D. Lam tăng kha năng sống sót va sinh san của các cá thể.

9. (H) Ý nào không đúng đối với động vật sống thành bầy đàn trong tự nhiên?
A. Phát hiện kẻ thù nhanh hơn. B. Có lơi trong việc tim kiếm thưc ăn.
C. Tự vệ tốt hơn. D. Thương xuyên diễn ra sự canh tranh.

10. (H) Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm:
A. Lam tăng kha năng canh tranh giữa các cá thể.
B. Lam tăng mưc đô sinh san.
C. Lam giam nhe canh tranh giữa các cá thể, han chế sự can kiệt nguồn thưc ăn trong vùng.
D. Lam cho nguồn thưc ăn can kiệt nhanh chóng.

11. (H) Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật có thể dẫn tới:
A. Giam kích thươc quần thể xuống dươi mưc tối thiểu.
B. Tăng kích thươc quần thể tơi mưc tối đa.
C. Duy tri số lương cá thể trong quần thể ơ mưc đô phù hơp.
D. Tiêu diệt lẫn nhau giữa các cá thể trong quần thể, lam cho quần thể bị diệt vong.

12. (H) Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:
A. Sự canh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.
B. Sự canh tranh giữa các cá thể trong quần thể giam xuống.
C. Sự hỗ trơ giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.
D. Sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giam tơi mưc tối thiểu.

13. Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm:
A. Tăng số lương cá thể của quần thể, tăng cương hiệu qua nhóm.
B. Giam số lương cá thể của quần thể, đam bao cho số lương cá thể của quần thể tương ưng vơi kha

năng cung cấp nguồn sống của môi trương.
C. Suy thoái quần thể do các cá thể cùng loai tiêu diệt lẫn nhau.
D. Tăng mật đô cá thể của quần thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trương.

14. (H) (MH 2021): Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể có tranh giành nhau nơi
thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. canh tranh cùng loai. B. hỗ trơ cùng loai. C. hôi sinh. D. hơp tác.
15. (H) Hiện tượng cá mập con khi mới nở ăn các trứng chưa nở và phôi nở sau thuộc mối

quan hệ nào?
A. Quan hệ hỗ trơ. B. Canh tranh khác loai.
C. Kí sinh cùng loai. D. Canh tranh cùng loai.

16. (H) Ăn thịt đồng loại xảy ra do:
A. Tập tính của loai. B. Con non không đươc bố me chăm sóc.
C. Mật đô của quần thể tăng. D. Quá thiếu thưc ăn.

17. (H) Do thiếu thức ăn và nơi ở, các cá thể trong quần thể của một loài thú đánh lẫn nhau để
bảo vệ nơi sống. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. canh tranh cùng loai. B. ưc chế - cam nhiễm. C. hỗ trơ khác loai. D. hỗ trơ cùng loai.
18. (VD) Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây

đúng?
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A. Ăn thịt lẫn nhau la hiện tương xay ra phổ biến ơ các quần thể đông vật.
B. Ở thực vật, canh tranh cùng loai có thể dẫn đến hiện tương tự tỉa thưa.
C. Khi nguồn thưc ăn của quần thể cang dồi dao thi sự canh tranh về dinh dưỡng cang gay găt.
D. Số lương cá thể trong quần thể cang tăng thi sự canh tranh cùng loai cang giam.

19. (VD) Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sai?
A. Quan hệ canh tranh lam cho số lương va sự phân bố của các cá thể duy tri ơ mưc đô phù hơp, đam

bao sự tồn tai va phát triển.
B. Quan hệ hỗ trơ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống của môi trương, lam tăng kha năng sống

sót va sinh san của các cá thể.
C. Canh tranh xay ra khi mật đô cá thể của quần thể tăng lên quá cao dẫn đến quần thể bị diệt vong.
D. Canh tranh cùng loai góp phần nâng cao kha năng sống sót va thích nghi của quần thể.

20. (VD) Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh
giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?
(1) Khi quan hệ canh tranh gay găt thi các cá thể canh tranh yếu có thể bị đao thai khỏi quần thể.
(2) Quan hệ canh tranh xay ra khi mật đô cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của

môi trương không đủ cung cấp cho moi cá thể trong quần thể.
(3) Quan hệ canh tranh giúp duy tri số lương cá thể của quần thể ơ mưc đô phù hơp, đam bao sự

tồn tai va phát triển của quần thể.
(4) Quan hệ canh tranh lam tăng nhanh kích thươc của quần thể.

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

------- HẾT ------
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